
Lớp: 20CĐTI Ngành: Tin học ứng dụng

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu

Ghi 

chú

1 206480205008 Nguyễn Duy Cảnh 21-3-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

2 206480205001 Phạm Quốc Cường 14-11-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

3 206480205009 Phạm Minh Đăng 30-4-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

4 206480205010 Nguyễn Trần Hoàng Duy 29-6-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

5 206480205002 Trần Quang Huy 02-02-1997 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

6 206480205016 Cao Nguyễn Quang Huy 16-02-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

7 206480205003 Nguyễn Thành Nam 21-02-2002 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

8 206480205012 Nguyễn Thành Nhân 09-10-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

9 186480206034 Cao Đức Phú 08-05-1998 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

10 206620302003 Nguyễn Thị Kim Thương 28-5-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

11 206480205017 Hồ Hoài Thương 16-10-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

12 206480205006 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 17-9-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

13 206480205018 Trần Minh Trí 09-01-2002 Nam Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

14 206480205007 Huỳnh Thị Cẩm Tú 05-9-2000 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

15 206480205013 Lê Châu Tuấn 22-10-1998 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 15 sinh viên.

NĂM HỌC 2021 - 2022

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH SINH VIÊN


